	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 
VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2020


	
	


TỜ TRÌNH
V/v Đề xuất thiết bị cho việc tách hệ thống Lan, Wifi, Camera 

Kính gửi :      
· Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
Căn cứ vào chức năng của Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu;
Căn cứ tình hình hiện tại của Nhà trường;
Nhằm đảm bảo cho việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin toàn trường và ngầm hoá các tuyến cáp quang trong nội bộ Nhà trường, đồng thời tách các đường Camera, Wifi, Lan thành các hệ thống riêng biệt, Nay Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu trường đã khảo sát và là lên phương án thực hiện, Trung tâm đề nghị Hiệu trưởng xem xét, chỉ đạo và duyệt thực hiện với các trang thiết bị được xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:
	TT
	Tên dụng cụ, thiết bị
	Thông số /KTqui cách/ Nước SX
	ĐVT
	SL
	Lý do trang bị

	1
	Cable quang
	Cáp quang 24FO
- Cáp quang Multi mode 24 core phi kim loại – cáp cống
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCN 68-160: 1996; TCVN 6745-3: 2000
	Mét
	250
	Dùng để đi từ Trung tâm đến trạm kết nối tại bên hông HTA 

	2
	Cable quang
	Cáp quang 4FO
- Cáp quang Multi mode 4 core phi kim loại – cáp cống
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCN 68-160: 1996; TCVN 6745-3: 2000
	Mét 
	[bookmark: _GoBack]300
	Dùng để đi từ bên hông HTA đến các khu H, khu G và đi từ Trung tâm đến khu C

	3
	Cable quang
	Cáp quang 8FO
- Cáp quang Multi mode 4 core phi kim loại 
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCN 68-160: 1996; TCVN 6745-3: 2000
	Mét 
	300
	Dùng để đi từ bên hông HTA đến Cuối dãy H1 Và từ Trung tâm đến tủ kỹ thuật giữa dãy D3 ( khoa Cơ khí)

	4
	Switch Quang 
	SWITCH quang CISCO SG300-10SFP 10-PORT SFP GIGABIT (Multimode)
	Cái
	03
	Dùng để kết nối các line quang về phòng Server đặt tại Trung tâm, và đặt tại tủ bên hông thư viện khu F1

	5
	Module Quang
	Module quang Cisco GLC-SX-MMD 1gb SFP transceiver module for Multi Mode MMF, 850-nm, DOM, 500m ( kèm theo dây nhảy quang tương ứng)
	Cái 
	20
	Chuyển các kết nối quang thành các kết nối mạng 

	6
	Converter Quang
	Converter quang 10/100/1000 mbps multimode gnet,  
 ( kèm theo dây nhảy quang tương ứng)
	Cái 
	14
	Chuyển các kết nối quang thành các kết nối mạng 

	7
	Tủ ODF
	Tủ phối quang ODF quang treo ngoài trời 96 core ( đầy đủ phụ kiện) 
- Chiều cao: 46.5cm
- Chiều rộng: 38.3cm
- Chiều sâu: 15 cm
- Vỏ: thép sơn tĩnh điện
- Màu sắc: trắng
- Trọng lượng: 7 kg
	Cái
	01
	Đặt tại bên hông HT A, dùng để tập hợp các dây quang từ Trung tâm xuống và chia đến các khu vực G,H, E,F và KTX

	8
	Tủ ODF
	Tủ phối quang ODF dạng trượt 19 inch 48 core ( đầy đủ phụ kiện) 
- Kích thước theo tiêu chuẩn tủ crack 19 Inch
- Vỏ: thép sơn tĩnh điện
- Màu sắc: trắng
	Cái
	01
	Đặt tại Trung tâm, dùng để tập hợp các dây quang  

	9
	Hộp ODF
	Hộp phối quang ODF 4FO treo tường (đầy đủ phụ kiện)
Cao x Rộng x Sâu: 330mm x 183mm x 70mm
Trọng lượng 0.5Kg
	Cái
	02
	Đặt tại các khu vực H và G, dùng để tập hợp các dây quang 

	10
	Hộp ODF
	Hộp phối quang ODF 8FO treo tường (đầy đủ phụ kiện)
Cao x Rộng x Sâu: 330mm x 183mm x 70mm
Trọng lượng 0.5Kg
	Cái
	04
	Dùng để tập hợp các dây quang bên hông HT A đến cuối khu G

	11
	Switch nhánh 
	Switch Cisco 2960 - 24 Port 01Gbs
	Cái
	10
	Bổ sung cho các hệ thống mạng nhánh đặt tại Khu C1, F1 (2) , H1 (2) , G (3) và D3 (2)

	12
	Tủ Crack
	Tủ Mạng 10U Cửa Lưới, được thiết kế đạt chuẩn tủ rack 19'' 
Kích thước: Chiều cao H530(mm)  x Chiều rộng W550(mm) x  Chiều Sâu D600(mm)
Quy cách: Tủ treo.
	Cái
	04
	Thay thế tủ mạng hiện tại khu F1 ( bên hông HT A), C1, khu G, ( đầu dãy) và H1

	13
	Tủ Crack 
	Tủ Mạng 06U Cửa Lưới, được thiết kế đạt chuẩn tủ rack 19'' 
Kích thước: Chiều cao H530(mm)  x Chiều rộng W550(mm) x  Chiều Sâu D600(mm)
Quy cách: Tủ treo.
	Cái
	01
	Lắp đặt tủ mạng tại khu G ( cuối dãy) 

	14
	Ổ cắm điện
	Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 62ECO ( 6 Lỗ 2 chấu )
 - Điện áp: 250V - 12A
- Cỡ dây: 0.75mm2
	Cái
	05
	Dùng để kết nối nguồn điện

	15
	CP Điện
	+ Dòng điện định mức: 10A 
+ Cấp điện áp: 240VAC
+ Dòng cắt ngắn mạch định mức 1.5kA
	Cái
	04
	Dùng để bảo vệ tránh quá tải điện trong tủ kỷ thuật tại các khu vực

	16
	Đầu fast connect
	Đầu fast connector nối nhanh FTTH SC APC
	Cái
	50
	Dùng để kết nối các dây quang

	17
	Hàn cáp quang
	Chi phí thuê nhân sự hàn cáp quang
	
	
	


Kính mong Hiệu trưởng nhà trường xem xét, và chỉ đạo thực hiện.
Trân trọng./.
	HIỆU TRƯỞNG
	
	TRUNG TÂM  ĐH & QLDL



Nguyễn Hữu Thiện



